DANH SÁCH ỦY BAN NHÂN DÂN 
CẤP HUYỆN/XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
LIST OF PEOPLE’S COMMITTEES IN VINH PHUC

	STT
No.
	Tên huyện thị, xã, phường
Name of district/city/commune/ward/town
	Thông tin liên hệ
Contact information

	1.
	THÀNH PHỐ VĨNH YÊN, gồm 01 UBND cấp huyện và 08 UBND cấp xã:

VINH YEN CITY (having 01 District People’s Committee and 08 Commune People’s Committees)

	1.1. 
	UBND TP. Vĩnh Yên
People’s Committee of Vinh Yen City
	Địa chỉ: Đường Lê Lợi, phường Tích Sơn, TP. Vĩnh Yên
Address: Le Loi Str., Tich Son Ward, Vinh Yen City
Điện thoại/Tel: +84 211 3861 202; 
Email: ubndvinhyen@vinhphuc.gov.vn
Website: http://vinhyen.vinhphuc.gov.vn

	1.2. 
	UBND phường Khai Quang
People’s Committee of Khai Quang Ward
	Địa chỉ: Đường Mê Linh, phường Khai Quang
Address: Me Linh Str., Khai Quang Ward, Vinh Yen City
Điện thoại: +84 211 6253 062
Website: http://vinhyen.vinhphuc.gov.vn

	1.3. 
	UBND phường Hội Hợp 

People’s Committee of Hoi Hop Ward
	Địa chỉ: Đường Trương Định, phường Hội Hợp
Address: Quang Trung Str., Hoi Hop Ward, Vinh Yen City
Điện thoại: +84 211 3867 591
Website: http://vinhyen.vinhphuc.gov.vn

	1.4. 
	UBND phường Ngô Quyền

People’s Committee of Ngo Quyen Ward
	Địa chỉ: Đường Ngô Quyền - Thành phố Vĩnh Yên 
Address: Ngo Quyen Str., Ngo Quyen Ward, Vinh Yen City
Điện thoại: +84 211 3861 583

Email: ubndngoquyen@gmail.com
Website: http://vinhyen.vinhphuc.gov.vn

	1.5. 
	UBND phường Tích Sơn

People’s Committee of Tich Son Ward
	Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, phường Tích Sơn
Address: Dien Bien Phu Str., Tich Son Ward, Vinh Yen City
Điện thoại: +84 211 3710 589
Website: http://vinhyen.vinhphuc.gov.vn

	1.6. 
	UBND phường Liên Bảo

People’s Committee of Lien Bao Ward
	Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Liên Bảo
Address: Tran Phu Str., Lien Bao Ward, Vinh Yen City
Điện thoại: +84 211 3846 328
Website: http://vinhyen.vinhphuc.gov.vn

	1.7. 
	UBND phường Đồng Tâm

People’s Committee of Dong Tam Ward
	Địa chỉ: Đường Trần Đại Nghĩa, phường Đồng Tâm
Address: Tran Dai Nghia Str., Dong Tam Ward, Vinh Yen City
Điện thoại: +84 211 3711 457

Website: http://vinhyen.vinhphuc.gov.vn

	2.
	THỊ XÃ PHÚC YÊN, gồm 01 UBND cấp huyện và 10 UBND cấp xã:

PHUC YEN  TOWN  (having 01 District People’s Committee and 10 Commune People’s Committees)

	2.1. 
	UBND TX. Phúc Yên

People’s Committee of Phuc Yen Town
	Địa chỉ :Phường Trưng Trắc - thị xã Phúc Yên
Address: Trung Trac Ward, Phuc Yen Town
Điện thoại/ Tel: +84 211 3872 889
Email: ubndphucyen@vinhphuc.gov.vn
Website: http://www.vinhphuc.gov.vn

	2.2. 
	UBND Phường Xuân Hòa
People’s Committee of Xuan Hoa Ward 
	Điện thoại/Tel: 02113.863.078

	2.3. 
	UBND Phường Đồng Xuân
People’s Committee of Dong Xuan Ward
	Điện thoại/Tel: 02113.540.377

	2.4. 
	UBND Phường Trưng Trắc
People’s Committee of Trung Trac Ward
	Điện thoại/Tel: 02113.869.242

	2.5. 
	UBND Phường Trưng Nhị
People’s Committee of Trung Nhi Ward
	Điện thoại/Tel: 02113.872.908

	2.6. 
	UBND Phường Hùng Vương
	Điện thoại/Tel: 02113.872.911

	2.7. 
	UBND Phường Phúc Thắng
People’s Committee of Phuc Thang Ward
	Điện thoại/Tel: 02113.869.106

	2.8. 
	UBND Xã Cao Minh
People’s Committee of Cao Minh Commune
	Điện thoại/Tel: 02113.863.451

	2.9. 
	UBND Xã Nam Viêm
People’s Committee of Nam Viem Commune
	Điện thoại/Tel: 02113.868.964

	2.10. 
	UBND Xã Tiền Châu
People’s Committee of Tien Chau Commune
	Điện thoại/Tel: 02113.854.041

	2.11. 
	UBND Xã Ngọc Thanh
People’s Committee of Ngoc Thanh Commune
	Điện thoại/Tel: 02113.856.023

	3.
	HUYỆN BÌNH XUYÊN, gồm 01 UBND cấp huyện và 13 UBND cấp xã

BINH XUYEN DISTRICT  (having 01 District People’s Committee and 13 Commune People’s Committees)

	3.1. 
	UBND huyện Bình Xuyên

People’s Committee of

	Địa chỉ: Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên
Address: Huong Canh Town, Binh Xuyen District
Điện thoại/Tel: +84 211 3866 440 
Email: ubndbinhxuyen@vinhphuc.gov.vn
Website: http://www.vinhphuc.gov.vn

	3.2. 
	UBND TT Hương Canh
People’s Committee of Huong Canh Town
	

	3.3. 
	UBND TT Thanh Lãng
People’s Committee of Thanh Lang Town
	

	3.4. 
	UBND TT Gia Khánh
People’s Committee of Gia Khanh Town
	

	3.5. 
	UBND Xã Đạo Đức
People’s Committee of Dao Duc Commune
	

	3.6. 
	UBND Xã Tam Hợp
People’s Committee of Tam Hop Commune
	

	3.7. 
	UBND Xã Hương Sơn
People’s Committee of Huong Son Commune
	

	3.8. 
	UBND Xã Trung Mỹ
People’s Committee of Trung My Commune
	

	3.9. 
	UBND Xã Sơn Lôi
People’s Committee of Xuan Loi Commune
	

	3.10. 
	UBND Xã Quất Lưu
People’s Committee of Quat Luu Commune
	

	3.11. 
	UBND Xã Phú Xuân
People’s Committee of Phu Xuan Commune
	

	3.12. 
	UBND Xã Bá Hiến
People’s Committee of Ba Hien Commune
	

	3.13. 
	UBND Xã Tân Phong
People’s Committee of Tan Phong Commune
	

	3.14. 
	UBND Xã Thiện Kế.
People’s Committee of Thien Ke Commune
	

	4.
	HUYỆN LẬP THẠCH, gồm 01 UBND cấp huyện và 20 UBND cấp xã
LAP THACH DISTRICT  (having 01 District People’s Committee and 20 Commune People’s Committees)

	4.1 
	UBND huyện Lập Thạch

People’s Committee of Lap Thach District

	Địa chỉ :Thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch
Address: Trung Trac Ward, Phuc Yen Town
Điện thoại/ Tel: +84 211 3830 115; 
Email: ubndlapthach@vinhphuc.gov.vn
Website: http://www.vinhphuc.gov.vn

	4.2 
	UBND Thị trấn Lập Thạch
People’s Committee of Lap Thach Town
	

	4.3 
	UBND Thị trấn Hoa Sơn
People’s Committee of Hoa Son Commune
	

	4.4 
	UBND Xã Bàn Giản
People’s Committee of Ban Gian Commune
	

	4.5 
	UBND Xã Bắc Bình
People’s Committee of Bac Binh Commune
	

	4.6 
	UBND Xã Đình Chu
People’s Committee of Dinh Chu Commune
	

	4.7 
	UBND Xã Đồng Ích
People’s Committee of
	

	4.8 
	UBND Xã Hợp Lý
People’s Committee of Hop Ly Commune
	

	4.9 
	UBND Xã Liên Hòa
People’s Committee of Lien Hoa Commune
	

	4.10 
	UBND Xã Liễn Sơn
People’s Committee of Lien Son Commune
	

	4.11 
	UBND Xã Ngọc Mỹ
People’s Committee of Ngoc My Commune
	

	4.12 
	UBND Xã Quang Sơn
People’s Committee of Quang Son Commune
	

	4.13 
	UBND Xã Sơn Đông
People’s Committee of Son Dong Commune
	

	4.14 
	UBND Xã Tiên Lữ
People’s Committee of Tien Lu Commune
	

	4.15 
	UBND Xã Thái Hòa
People’s Committee of Thai Hoa Commune
	

	4.16 
	UBND Xã Triệu Đề
People’s Committee of Trieu De Commune
	

	4.17 
	UBND Xã Tử Du
People’s Committee of Tu Du Commune
	

	4.18 
	UBND Xã Văn Quán
People’s Committee of Van Quan Commune
	

	4.19 
	UBND Xã Vân Trục
People’s Committee of Van truc Commune
	

	4.20 
	UBND Xã Xuân Hòa
People’s Committee of Xuan Hoa Commune
	

	4.21 
	UBND Xã Xuân Lôi.
People’s Committee of Xuan Loi Commune
	

	5.
	HUYỆN SÔNG LÔ, gồm 01 UBND cấp huyện và 17 UBND cấp xã

SONG LO DISTRICT  (having 01 District People’s Committee and 17 Commune People’s Committees)

	5.1 
	UBND huyện Sông Lô

People’s Committee of Song Lo District
	Địa chỉ :Thị trấn Tam Sơn – huyện Sông Lô
Address: Tam Son Town – Song Lo District
Điện thoại/ Tel: +84 211 3638 450  Email: ubndsonglo@vinhphuc.gov.vn
Website: http://www.vinhphuc.gov.vn

	5.2 
	UBND Thị trấn Tam Sơn
People’s Committee of Tam Son Town
	

	5.3 
	UBND Xã Bạch Lưu
People’s Committee of Bach Luu Commune
	

	5.4 
	UBND Xã Cao Phong
People’s Committee of Cao Phong Commune
	

	5.5 
	UBND Xã Đôn Nhân
People’s Committee of Don Nhan Commune
	

	5.6 
	UBND Xã Đồng Quế
People’s Committee of Dong Que Commune
	

	5.7 
	UBND Xã Đồng Thịnh
People’s Committee of Dong Thinh Commune
	

	5.8 
	UBND Xã Đức Bác
People’s Committee of Duc Bac Commune
	

	5.9 
	UBND Xã Hải Lựu
People’s Committee of Hai Luu Commune
	

	5.10 
	UBND Xã Lãng Công
People’s Committee of Lang Cong Commune
	

	5.11 
	UBND Xã Nhạo Sơn
People’s Committee of Nhao Son Commune
	

	5.12 
	UBND Xã Nhân Đạo
People’s Committee of Nhan Dao Commune
	

	5.13 
	UBND Xã Như Thuỵ
People’s Committee of Nhu Thuy Commune
	

	5.14 
	UBND Xã Phương Khoan
People’s Committee of Phuong Khoan Commune
	

	5.15 
	UBND Xã Quang Yên
People’s Committee of Quang Yen Commune
	

	5.16 
	UBND Xã Tân Lập
People’s Committee of Tan Lap Commune
	

	5.17 
	UBND Xã Tứ Yên
People’s Committee of Tu Yen Commune
	

	5.18 
	UBND Xã Yên Thạch
People’s Committee of Yen Thach Commune
	

	6.
	HUYỆN TAM DƯƠNG, gồm 01 UBND cấp huyện và 13 UBND cấp xã:

TAM DUONG DISTRICT  (having 01 District People’s Committee and 13 Commune People’s Committees)

	6.1 
	UBND huyện Tam Dương

People’s Committee of Tam Duong District 
	Địa chỉ: Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương
Address: Hop Hoa Town – Tam Duong District
Điện thoại/Tel: +84 211 3833 184
Email: ubndtamduong@vinhphuc.gov.vn
Website: http://www.vinhphuc.gov.vn

	6.2 
	UBND Xã An Hòa
People’s Committee of An Hoa Commune
	

	6.3 
	UBND Xã Đồng Tĩnh
People’s Committee of Dong Tinh Commune
	

	6.4 
	UBND Xã Hoàng Hoa
People’s Committee of Hoang Hoa Commune
	

	6.5 
	UBND Xã Hướng Đạo
People’s Committee of Huong Dao Commune
	

	6.6 
	UBND Xã Kim Long
People’s Committee of Kim Long
	

	6.7 
	UBND Xã Đạo Tú
People’s Committee of Dao Tu Commune
	

	6.8 
	UBND Xã Duy Phiên
People’s Committee of Duy Phien Commune
	

	6.9 
	UBND Xã Hoàng Đan
People’s Committee of Hoang Dan Commune
	

	6.10 
	UBND Xã Hoàng Lâu
People’s Committee of Hoang Lau Commune
	

	6.11 
	UBND Xã Hợp Thịnh
People’s Committee of Hop Thinh Commune
	

	6.12 
	UBND Xã Vân Hội
People’s Committee of Van Hoi Commune
	

	6.13 
	UBND Xã Thanh Vân
People’s Committee of Thanh Van Commune
	

	6.14 
	UBND Thị trấn Hợp Hòa

People’s Committee of Hop Hoa Town
	

	7.
	HUYỆN VĨNH TƯỜNG, gồm 01 UBND cấp huyện và 29 UBND cấp xã

VINH TUONG DISTRICT  (having 01 District People’s Committee and 29 Commune People’s Committees)

	7.1 
	UBND huyện Vĩnh Tường

People’s Committee of Vinh Tuong District 

	Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường 
Address: Vinh Tuong Town, Vinh Tuong District
Điện thoại/ Tel: +84 211 3839 132 - Fax: +84 211 3839 601

Email: ubndvinhtuong@vinhphuc.gov.vn
Website: http://www.vinhphuc.gov.vn

	7.2 
	UBND Thị trấn Vĩnh Tường
People’s Committee of Vinh Tuong Town
	

	7.3 
	UBND Xã Tân Cương
People’s Committee of Tan Cuong Commune
	

	7.4 
	UBND Xã Việt Xuân
People’s Committee of Viet Xuan Commune
	

	7.5 
	UBND Xã Nghĩa Hưng
People’s Committee of Nghia Hung Commune
	

	7.6 
	UBND Xã Vũ Di
People’s Committee of Vu Di Commune
	

	7.7 
	UBND Xã Ngũ Kiên
People’s Committee of Ngu Kien Commune
	

	7.8 
	UBND Thị trấn Tứ Trưng
People’s Committee of Tu Trung Commune
	

	7.9 
	UBND Xã Phú Đa
People’s Committee of Phu Da Commune
	

	7.10 
	UBND Xã Vĩnh Ninh
People’s Committee of Vinh Ninh Commune
	

	7.11 
	UBND Xã Vĩnh Thịnh
People’s Committee of Vinh Thinh Commune
	

	7.12 
	UBND Xã An Tường
People’s Committee of An Tuong Commune
	

	7.13 
	UBND Xã Tuân Chính
People’s Committee of Tuan Chinh Commune
	

	7.14 
	UBND Xã Tam Phúc
People’s Committee of Tam Phuc Commune
	

	7.15 
	UBND Xã Bình Dương
People’s Committee of Binh Duong Commune
	

	7.16 
	UBND Xã Thượng Trưng
People’s Committee of Thuong Trung Commune
	

	7.17 
	UBND Xã Lý Nhân
People’s Committee of Ly Nhan Commune
	

	7.18 
	UBND Xã Cao Đại
People’s Committee of Cao Dai Commune
	

	7.19 
	UBND Xã Phú Thịnh
People’s Committee of Phu Thinh Commune
	

	7.20 
	UBND Xã Lũng Hòa
People’s Committee of Dong Hoa Commune
	

	7.21 
	UBND Xã Tân Tiến
People’s Committee of Tan Tien Commune
	

	7.22 
	UBND Xã Đại Đồng
People’s Committee of Dai Dong Commune
	

	7.23 
	UBND Xã Kim Xá
People’s Committee of Kim Xa Commune
	

	7.24 
	UBND Xã Chấn Hưng
People’s Committee of Chan Hung Commune
	

	7.25 
	UBND Xã Yên Bình
People’s Committee of Yen Binh Commune
	

	7.26 
	UBND Xã Vân Xuân
People’s Committee of Van Xuan Commune
	

	7.27 
	UBND Xã Yên Lập
People’s Committee of Yen Lap Commune
	

	7.28 
	UBND Thị trấn Thổ Tang
People’s Committee of Tho Tang Town
	

	7.29 
	UBND Xã Vĩnh Sơn
People’s Committee of Vinh Son Commune
	

	7.30 
	UBND Xã Bồ Sao
People’s Committee of Bo Sao Commune
	

	8.
	HUYỆN YÊN LẠC, gồm 01 UBND huyện và 17 UBND cấp xã

YEN LAC DISTRICT  (having 01 District People’s Committee and 17 Commune People’s Committees)

	8.1 
	UBND huyện Yên Lạc

People’s Committee of Yen Lac District
	Địa chỉ :Thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc
Address: Yen Lac Town, Yen Lac District
Điện thoại/ Tel: +84 211 3836 408; Fax: +84 211 3850 959
Email: ubndyenlac@vinhphuc.gov.vn
Website: http://www.vinhphuc.gov.vn

	8.2 
	UBND Thị trấn Yên Lạc
People’s Committee of Yen Lac Town
	

	8.3 
	UBND Xã Bình Định
People’s Committee of Binh Dinh Commune
	

	8.4 
	UBND Xã Đại Tự 
People’s Committee of Dai Tu Commune
	

	8.5 
	UBND Xã Đồng Cương
People’s Committee of Dong Cuong Commune 
	

	8.6 
	UBND Xã Đồng Văn
People’s Committee of Dong Van Commune
	

	8.7 
	UBND Xã Hồng Châu
People’s Committee of Hong Chau Commune
	

	8.8 
	UBND Xã Hồng Phương
People’s Committee of Hong Phuong Commune
	

	8.9 
	UBND Xã Liên Châu
People’s Committee of Lien Chau Commune
	

	8.10 
	UBND Xã Nguyệt Đức
People’s Committee of Nguyet Duc Commune
	

	8.11 
	UBND Xã Tam Hồng
People’s Committee of Tam Hong Commune
	

	8.12 
	UBND Xã Tề Lỗ
People’s Committee of Te Lo Commune
	

	8.13 
	UBND Xã Trung Hà
People’s Committee of Trung Ha Commune
	

	8.14 
	UBND Xã Trung Kiên
People’s Committee of Trung Kien Commune
	

	8.15 
	UBND Xã Trung Nguyên
People’s Committee of Trung Nguyen Commune
	

	8.16 
	UBND Xã Văn Tiến
People’s Committee of Van Tien Commune
	

	8.17 
	UBND Xã Yên Đồng 
People’s Committee of Yen Dong Commune
	

	8.18 
	UBND Xã Yên Phương
People’s Committee of Yen Phuong Commune
	

	9
	HUYỆN TAM ĐẢO, gồm 01 UBND huyện và 09 UBND cấp xã

TAM DAO DISTRICT  (having 01 District People’s Committee and 09 Commune People’s Committees)

	9.1 
	UBND huyện Tam Đảo

People’s Committee of Tam Dao District 
	Trụ sở: Km 10, Hợp Châu, Tam Đảo, Vĩnh Phúc. 
Address: Km 10, Hop Chau Commune, Tam Dao Dist., Vinh Phuc District 
Điện thoại/Tel: +84 211 3853 831 -  Fax: +84 211 3853 831 Email: ubndtamdao@vinhphuc.gov.vn

Website: http://tamdao.vinhphuc.gov.vn

	9.2 
	UBND Xã Yên Dương 
People’s Committee of Yen Cuong Commune
	

	9.3 
	UBND Xã Bồ Lý 
People’s Committee of Bo Ly Commune
	

	9.4 
	UBND Xã Hồ Sơn
People’s Committee of Bo Son Commune
	

	9.5 
	UBND Xã Hợp Châu
People’s Committee of Hop Chau Commune
	

	9.6 
	UBND Xã Đạo Trù 
People’s Committee of Dao Tru Commune
	

	9.7 
	UBND Thị trấn Tam Đảo 
People’s Committee of Tam Dao Commune
	

	9.8 
	UBND Xã Tam Quan 
People’s Committee of Tam Quan Commune
	

	9.9 
	UBND Xã Minh Quang 
People’s Committee of Minh Quang Commune
	

	9.10 
	UBND Xã Đại Đình
 People’s Committee of Dai Dinh Commune
	


